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	BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

Số:            /BC-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng dự thảo
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022
_________________

Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 (sau đây gọi là Luật Dầu khí năm 2022). Trong nội dung Luật Dầu khí 2022, Quốc hội giao cho Chính phủ quy định chi tiết một số điều. Cụ thể Nghị định quy định chi tiết các điều sau: Điều 7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57.
Bộ Công Thương kính báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng dựu thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật dầu khí 2022 (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) như sau:

I. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Luật Dầu khí của Việt Nam được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 06  tháng 7 năm 1993 mở đầu cho việc hình thành khung pháp lý cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Luật Dầu khí đã được sửa đổi, bổ sung: (i) Luật số 19/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2000; (ii) Luật số 10/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; (iii) Tại điều 30 Luật 35/2018/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018 đã bỏ từ “quy hoạch” tại điểm a khoản 2 Điều 38 của Luật Dầu khí.

Tại Kỳ họp thứ 4 được ngày 14 tháng 11 năm 2022 Quốc hội khóa XV thông qua Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thay thế Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10, Luật số 10/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14).

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ Công Thương - đơn vị chủ trì soạn thảo đã phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi), cụ thể: Báo cáo số 110A/BC-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2020; Báo cáo số 05/BC-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2021; Báo cáo số 110/BC-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2022; Báo cáo số 53/BC-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2022; Báo cáo số 79/BC-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2022.
Điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí (tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí, thu dọn công trình dầu khí) là một ngành có tính đặc thù và nhiều rủi ro (về địa chất, an toàn môi trường, biến động thị trường, công nghệ, địa chính trị,…). Đặc biệt với các dự án công trình dầu khí ngoài biển độc lập, xa bờ, công việc phụ thuộc vào điều kiện môi trường thời tiết biển khắc nghiệt, có nhiều yếu tố ngẫu nhiên nguy hiểm như sóng, gió bão, dòng chảy, thủy triều… Bên cạnh đó, giá dầu thô phụ thuộc vào thị trường thế giới, có những biến động bất thường nằm ngoài dự báo của các tổ chức, tư vấn quốc tế.   
Việc Quốc hội ban hành Luật Dầu khí năm 2022 thay thế Luật Dầu khí năm 1993, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2000, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 đã đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.
Trong nội dung Luật Dầu khí năm 2022, Chính phủ được giao quy định chi tiết các điều sau: Điều 7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2022 (thay thế Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí) là cần thiết và cấp thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí liên tục, ổn định.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Dự thảo Nghị định hoàn thiện để phù hợp với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí của Việt Nam và hướng tới tiệm cận với thông lệ thế giới, bảo đảm các mục tiêu như sau: 
- Nâng cao tính thực tiễn, khả thi của pháp luật về dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. 

- Bảo đảm điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí được an toàn cho con người và tài sản, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, đem lại hiệu quả, quyền lợi của quốc gia cũng như các nhà đầu tư trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Điều tra cơ bản về dầu khí phải đi trước một bước, làm cơ sở để định hướng và triển khai hoạt động dầu khí.

- Tạo sự minh bạch, cụ thể, rõ ràng trong các hồ sơ, quy trình, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc do sự không rõ ràng, chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật.

- Tạo điều kiện phát triển ngành dầu khí gắn với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời góp phần duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


- Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí; kế thừa, phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế (nếu có) của pháp luật hiện hành.

- Tuân thủ nội dung của Luật Dầu khí năm 2022, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với các thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Nâng cao tính thực tiễn, khả thi trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
- Bảo đảm tính ổn định, nguyên tắc không hồi tố để tránh các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng dầu khí đã ký kết.


II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

Trong dự thảo Nghị định chỉ quy định chi tiết những điều khoản mà Luật Dầu khí năm 2022 giao cho Chính phủ, không có các chính sách bổ sung.
Theo đó, Luật Dầu khí năm 2022 có một số điểm mới chính như sau: 

(i) Bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí làm căn cứ cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí (từ Điều 10 đến Điều 14, Chương II).

(ii) Bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng thuận lợi, linh hoạt hơn cho nhà thầu (từ Điều 26 đến Điều 41, Chương IV).

(iii) Bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí bảo đảm tính tương đồng với hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan (từ Điều 42 đến Điều 52, Chương Chương V). 

(iv) Bổ sung, hoàn thiện các quy định về dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án phát triển mỏ dầu khí (Điều 42, Chương V).
 (v) Bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí (các Điều 53 và 54, Chương VI).

(vi) Bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước (Điều 41, Chương IV và Điều 55, Chương VI).

(vii) Bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế (các Điều 56 và 57, Chương VII).

(viii) Tăng cường phân cấp cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí (các Điều tại Chương V); phân cấp cho Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt việc sử dụng vốn của Tập đoàn và doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát (Điều 63, Chương IX).

(ix) Quy định rõ chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm phân định rõ hai vai trò chính của Tập đoàn là thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao và tham gia hợp đồng dầu khí với vai trò nhà thầu (từ Điều 60 đến Điều 64, Chương IX).

 (x) Chính sách quy định về việc cho phép bên thứ ba tiếp cận các cơ sở hạ tầng có sẵn của ngành dầu khí và nghĩa vụ chia sẻ công trình dầu khí, cơ sở hạ tầng sẵn có nhằm sử dụng tối ưu, hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn có, tránh lãng phí trong đầu tư (Điều 5, Chương II; các Điều 58 và 59, Chương VIII).
Dự thảo Nghị định (các nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2022) được cập nhật, bổ sung chỉnh lý trên cơ sở các quy định chi tiết đã được quy định tại: Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định 95/2015/NĐ-CP), Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (Nghị định số 33/2013/NĐ-CP), Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí (Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg), Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg), Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí (Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg).

Đối với nội dung điều tra cơ bản các quy trình, thủ tục, quy định chi tiết đang được quy định tại Điều 24 và Điều 81 của Nghị định số 95/2015/NĐ-CP. Tại dự thảo Nghị định thực hiện theo quy định tại các Điều 10, 12, 14 Luật Dầu khí năm 2022, được dự thảo quy định cụ thể tại Chương III Điều tra cơ bản về dầu khí (từ Điều 3 đến Điều 11).


III. LẤY Ý KIẾN
1. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương (Cơ quan chủ trì soạn thảo) phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan, rà soát tác động thủ tục hành chính… (việc tổng kết thi hành Luật Dầu khí, việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế đã được thực hiện trong quá trình xây dựng dự án Luật Dầu khí năm 2022). 

2. Bộ Công Thương thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (Quyết định số 971/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).
3. Đã xây dựng các phiên bản dự thảo Nghị định, tổ chức các cuộc họp, hội thảo đóng góp ý kiến theo quy định. Theo đó, dự thảo Nghị định phù hợp với Hiến pháp, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thống nhất, đồng bộ với Luật Dầu khí năm 2022 và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


4. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Công Thương tổ chức lấy xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan, PVN, các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi (từ ngày 19 tháng 01 năm 2023). 


Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Công Thương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định
Trách nhiệm thi hành Nghị định là trách nhiệm của tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí trong phạm vi cả nước.

- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về dầu khí.

- Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về dầu khí.

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí trong phạm vi địa phương mình. 

2. Giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 
- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát thi hành Luật, Nghị định.

- Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thi hành Nghị định trong phạm vi địa phương.

- Phân công, phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện Nghị định, tập trung tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dầu khí.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dầu khí. 

- Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động dầu khí.
- Tổ chức, các nhân nào có hành vi vi phạm các quy định của luật này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2022.

Bộ Công Thương kính báo cáo./.
	Nơi nhận: 
· Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

· Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

· Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

· Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

· Văn phòng Quốc hội;

· Văn phòng Chính phủ;

· Các Bộ: TP, TC, KHĐT, NG, QP, CA, TNMT, XD, GTVT, NN&PTNT, Nội vụ, LĐTBXH, KHCN;

· NHNN;

· TTCP;

· UBQLV;

· PVN;

· Vụ PC;

· Lưu: VT, DKT.
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